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BQ GIAO DUC VA PAOTAO  KY THI TOT NGHIEP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2026
PE THI CHINH THU'C LAN 2
(Pé thi cé 04 trang) Moén thi: TOAN
Thoi gian lam bai 90 phiit, khéng ké thoi gian phat dé

H9, ten thi SINN: c.evvvveeiicc
Sobaodanh: .........cc.cooooiiiiiiii e Ma dé: 0108

PHAN I: Thi sinh tra 10i tir cAu 1 dén ciu 12, mdi cdu thi sinh chi chon mdt phwong 4n
Cau 1. Cho hinh chép S.ABCD ¢g day BCD 14 hinh vuong va S4 vudng goc voi (ABCD) Puong thang

BC vudng goc voi mat phing nao trong cac mit phang sau day?
S

Al (SCD). B. (SBC). D. (SAB).
Cau 2. Cho ham sé [ (W)= ax+b labe.a=0) ppspidy nao sau day 1a dang?

A [ 71 ()= 7] 1 (0).dde | B [ 74 Ce)dy==T[ f{x)dr |

C. [71Ce)de=T=[ 1 (x). dx. DL [THixyde=7+ 1 (x).dx

Céu 3. Sau khi khao sat vé mirc lwong khoi diém (don vi: tridu dong) ctia 20 cong nhéan, ngudi ta thu duge
mau so0 liéu ghép nhém nhu sau.
Mikre lwong | [5:6) | [6;7) | [7;8) | [89) | [9:10) | [10:11)

Tan sb 4 5 5 3 2 1
Khoang bién thién ctia mau so liéu ghép nhom do6 bang
A. 0 B. ! c. -3 p. 142

Céu 4. Sau khi khao sat t(;lng sﬁ gio xem truyén hinh (don vi: gio) ciia 100 gia dinh trong hai ngay nghi cubi
tuan, nguoi ta thu dugc mau so6 li¢u ghép nhoém nhu sau.
S6 gio xem truyén hinh | [0;2) | [2;4) | [46) | [6;8) | [810)

Tan sb 20 35 30 10 5
Gia trj trung binh ctia mau s6 lidu ghép nhom d6 bang (lam tron két qua dén hang phan muwoi)
A9 B. 46, c. &1 p. 10,
(u,) L=m U

A £ J4 ~ A e ,. U, = L, =H , =2 =2 TR \
Cau 5. Cho cap s0 nhan c6 cong boi 4 voi va 2 , trong o " =11 =1 Phat biéu nao

sau day la dung?

A M=nq B. M=n+tq c.n=mq p.n=m+q
Céu 6. Phuong trinh S11X =0 ¢4 tap nghiém la
| & |
s=d-T i ke
S=lkx| 4 S=1k2x & 2
A. ke B, S~ kAl ke c. |2 . .

Céu 7. Trong khong gian vai hé toa do @V | phuong trinh ciia dudng thing di qua didm 137 va co
mbt vecto chi phuong = (213 13
vl 143 -5 [P v=1 343 245 vl -3 =5
A2 -1 3 B 2 -1 3 ¢ 2 -1 3 p 2 -1 3
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A A pa ooz f(x)=3x" —cosy gy
Céau 8. Nguyén ham cua ham s6 : la

A, Ov—siny+C B. Ox+siny+ O C. v +sinx+C D. ¥ —sinx+C

Céu 9. Cho ham s6 /) lign tuc trén U c6 mot nguyén ham 1a F(X) thog man F=3F020=9 ppgy
bi€u nao sau day la dung?
[ (xhde=12 [ (x)dv=0 [/ (x)dr=3 [ f(x)dv =27
A, - . B. . C. . D. & .
Céu 10. Cho ham sé bac ba V' =/ (¥) ¢g bang bién thién trén doan [=L2] hhyr sau.
& -1 0 1 2
) + 0 - 0 +

w| SN

Gia tri 16n nhat ctia ham sb da cho trén doan [=1:2] bang

AL B. 5. c.0. D. 4.
Céu 11. Cho hinh hgp ABCD.A'B'C'D" (xem hinh minh hoa bén dudi). Vecto ndo sau ddy cing phuong véi
vecto A'D"?

A. BD. B. 4B c. AC. D. 4D
g+ 4
== ,
Céu 12. Cho ham sb 3+l (voi @> 12 Pao ham cua ham sb da cho 1a
LI,_—:.r—]E o a—12 i ia+12 o 12—a
A, _i_‘a_r+]}:_ B. _[_‘a_x'+]}:. C. _i_‘:u_x'+]}:. D. _[_‘a_x'+]}:.
PHAN II: Thi sinh tri 10i tir cAu 1 dén ciu 4; trong mdi y a), b), ¢), d) & mdi cdu, thi sinh chon diing

hoac sai

Cau 1. Negudi ta ding mot thit bi bom nudc vao mot bé khong co nude. Tinh tir lac thiét bi bit diu hoat
dong, tai thoi didm 7 gio véi 0= =12 thibt bi do co toe d bom nude vao bé 1a /() (7" /gie). Biét ring
db thi cia ham s6 ¥ = AURH mot phan dudng parabol di qua gbe toa do O va hai diém A(#:4) , B(8:4)
(xem hinh minh hoa bén duéi).

Ay (m®/gid)

t(giv)
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. t*
: flty=3t——
a) Voi 0S1=12 gy 4 (m’ fgiy).

b) Tai thoi didm ¢ gio (©=7=12) tinh tir 1ac thiét bi bt diu hoat dong, luong nude trong bé 1a
tTE .
ri=2_-1 1
424 omy,
¢) Tai thoi didm thiét bi c6 tde d6 bom nude vao bé 1a 16n nhat, lugng nude trong bé 16n hon 178 mét
khoi.
a a
d) Sau ? gio tinh tir luc thiét bi bit diu hoat dong (trong d6 » 1 phan s6 téi gian va h>0 ), luong nude

trong bé 13 23328 met khéi. Khi d6, gia tri ciia @ +0 13 40
= flxl= = 0x + 9x4 2

CAu 2. Cho ham s6 :
T S fx)=30" =125 49
a) Bao ham cua ham so6 da cho la : .

S=11:3

b) Phuong trinh / (=0 ¢4 tap nghiém 1a
¢) Ham sb da cho dat gia tri 16n nhét trén doan [2:4] tai ¥ = 2

d) Goi Y1°%2 13 hai diém cyc tri cua ham sé ¥ = 7(X) Knhi d6, phuong trinh duong thang di qua hai diém
M (xp )y o Mol fle)) y v=—2x+1
: va e 7 a -

Cau 3. Mot truong dai hoc trao hai loai hoc béng A va B cho sinh vién trong truong, mét sinh vién co thé
duoc nhan ca hai loai hoc béng A va B. Trong s6 cac sinh vién dugc trao hoc béng loai A ¢6 12% ¢4 ban
duoc trao hoc béng loai B va trong sb cac sinh vién khong dugrc trao hoc béng loai A ¢6 10% ¢4 ban duoc

0 L. v A . . 2 . x v n N
10.2% ¢4 sinh vién toan treong dugc trao hoc bong loai B. Chon ngau nhién mot

trao hoc bong loai B. C6.
sinh vién trong truong.
a) Xac suét dé sinh vién dé khong dugc trao hoc béng loai B la 0,898 .

b) Xac suét dé sinh vién dé khong dugrc trao hoc béng loai B, biét sinh vién d6 khong dugrc trao hoc béng

loai A, 13 0-88

¢) Xac suét dé sinh vién dé khong duoc trao hoc béng loai A la 0,89

d) Xac suat dé sinh vién d6 khong duoc trao hoc bong loai A, biét sinh vién d6 khong dugce trao hoc bong

loai B, 16n hon 0-9.

Oxyz

Cau 4. Trong khong gian véi hé toa do , mot tram thu phat séng dién thoai di dong duogc dit ¢ vi tri

[(=2:1:12) , trong d6 mot don vi dg dai trén mdi truc tuong Uing véi 10 mét tren thuc té. Tram thu phat song
d6 ¢6 ban kinh phu song 1a 130 mét. Vung phi séng cta tram thu phat duoc quy ude 1a tap hop tit ca cac
diém P trén mat dit va trong khong gian sao cho khoang cach P khéng vuot qua 130 mét. Mat dat duoc
coi 1a mot phan ciia mit phang (OX) v mdi ngudi trén miat dat duoc coi nhu mot chat diém.
a) Viing phu song cua tram thu phat 1 mot phan ctia hinh cau giéi han boi mit cau (%) ¢6 phuong trinh
(x4+2)F +(v—=1F +(z—12) =169
M(=L10) iy chuyén dong thiang déu trén mat dat
M(-1:1;0)

b) Gia st mgt nguoi cam dién thoai dang o vi tri diém
véi the d0 3¢ km/h. Khi dé, tai giay thir 40 tinh tir lic xuét phat & vi tri diém
di dugc ra ngoai vung phu séng cta tram thu phat.

, nguoi do da

¢) Khoang cach ngén nhét dé mot nguoi cam dién thoai dang o vi tri c6 toa d¢ di chuyén trén

mat dat téi dwoc ving phu song (theo don vi mét) 1a 100 m.
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d) Gia st mot ngudi cAm dién thoai chuyén dong thing déu trén mat dat tir vi tri 1140 qén vi i

B(b:=6:0) y4i t8¢ do >0 km/h sao cho khoang thoi gian ngudi d6 thude ving phit séng dung bing 80

9
bfl

gidy. Khidé 4.
PHAN I1I: Thi sinh tra 16i tir cAu 1 dén ciu 6
Cau 1. Cho bang 6x6 gdm 36 5 vuong don vi va cho 8 quan cd d6i mot khac nhau. Ngudi ta xép ngau
nhién 8 quan co do vao 36 5 trong bang sao cho mdi 6 xép nhiéu nhat mot quan cd. Hai cach xép duoc goi
13 nhu nhau néu vi tri cia 8 quén co twong Gmg trén bang 1a gidng nhau sau khi xép xong (khong tinh dén
tha tu xép cac quén cd vao bang). Chon ngau nhién mét cach xép nhu trén. Goi P 1a x4c suat ctia bién cb:
“Cach Xép duoc chon th(}a man dong thoi ba diéu kién sau:
* Trén moi hang c6 it nhat mét quan co;
. Tr@n moi cdt ¢ it nhat mot quan co;
* Moi quan co phai cung hang voi dung mot quan co khac hodc cung cot véi ding mot quan co khac.”
Gia tri cua o'pP bﬁng bao nhiéu (khong lam tron két qua cdc phép tinh trung gian, chi lam tron két qua phép
tinh cuoi cung den hang phan tram)?
Cau 2. Cong ty van tdi nhan mdt don hang van chuyén it nhit 23 tAn hang loai A, it nhat 59 tin hang loai B
va khong qua 139 tin hang loai C. Cong ty vén tai sir dung hai loai xe X va ¥ dé ché sb hang d6. Mdi xe
loai X déu ché 12 thn hang loai A, © tAn hang loai B va 18 tin hang loai C. Mi xe loai .Y déu ché 2 thn
hang loai A, 20 tin hang loai B va 22 tAn hang loai C. Chi phi cho .1 xe loai X 1a 37 triéu ddng va cho 1
xe loai ¥ 1a 45 triéu dong. Goi 7 (tridu dong) 1a chi phi nho nhét dé cong ty hoan thanh don hang. Gia tri
cua 107 bang bao nhiéu?
Ciu 3. Mot doanh nghiép du kién san xuat khong qua 2000 san pham cung loai. Gia sir rang doanh thu cua

(re 102 x=2000) 13 R(x)=18x=0,005x

doanh nghiép khi san xuat X san pham (triéu dong) va doanh

nghiép phai nop mot khoan thué 1a 5% cua doanh thu R(X) | Chi phi dé san xuat mdi san pham 1a nam triéu
d6ng. Loi nhuan ctia doanh nghiép (khi san xuit ¥ san pham) dugc tinh theo cong thirc: Lot nhuan bang
doanh thu trir di thué va chi phi. Doanh nghiép phai san xuat bao nhiéu san pham dé thu duoc loi nhuan 16n
nhat?
Cau 4. Cho bang 5%3 goém 25 % vuong don vi va cho bén mau. Nguoi ta t6 mdi 6 trong bang boi mot trong
bon mau da cho sao cho hai 6 bat ki c6 chung dinh hoac chung canh thi khac mau. Hai cach t6 mau bang
duoc goi 1a giong nhau néu moi 6 ciia bang ¢6 cung mau ¢ ca hai cach t6 (khong tinh dén thir tu t6 mau cac
0). Goi S 1a b cach t6 mau bang phan biét thoa man diéu kién trén. Gia tri cia 8§ bang bao nhiéu?
Cau 5. Nguoi ta can tinh thé tich cia mot vat thé duoc ché tac nhu sau. Trén mat phéng vo1 hé toa do Oxy
(mot don vi d6 dai trén mdi truc tuong Umg véi mot xang-ti-mét trong thuc té), goi () la hinh phéng duoc
2 | )2 )
t6 dam, giéi han boi duong elip 45 20 va duong tron tim O ¢6 ban kinh O (xem hinh minh hoa bén
dudi). Vit thé c6 dang khdi tron xoay duoc tao thanh khi quay hinh phang (#) quanh tryc hoanh. Thé tich
cua vat thé ndi trén bang bao nhiéu xang-ti-mét khoi (khong lam tron ket qua cdc phép tinh trung gian, chi
lam tron ket qua phép tinh cuoi cung dén hang phan muoi)?
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A y
(H) 5

4

I

O

Luwru y: Cac kich thudc trong hinh minh hoa c6 thé khong ding ti 1¢ thuc té.
CAu 6. Cho tu dién ABCD oy AB=CD= EUJ_E , AC=8BD= a0 5 A= RO = ]I.“JJ'E. Thé tich cua khdi tir
dién da cho bang bao nhiéu?

HET
e Thi sinh khong dugc sir dung tai li€u;
e Giam thi khong gidi thich gi thém.
PAP AN THAM KHAO

Phin I
Cau |1|2[3]4|5|6[7|8|9 10| |12
Papan |[D|A|A|A|C|A|B|D|B|B |D |B
Phén II
Cau a b c d

Sai Dung | Bung | Sai
Dung | Bung | Sai Sai

1
2
3 bung | Sai Sai bung
4 Dung | Sai Sai Dung

Phén III
Cau | Dap an
1 1,76

2 2090

3 1274

4 2880

5 62,8

6 8000

LOI GIAI CHI TIET
PHAN I. TRAC NGHIEM NHIEU LUA CHON

Caul
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ABCD BC 1 4B
bay 1a hinh vuéng nén

SAL{ABCD) SA BC 1S4

Mat khac nén vudng goc voi moi dudng thing nam trong day, do do

(SAB) SA4 4B BC SA4 4B
Trong mit phang ¢6 hai dudng thang cit nhau 1a va , ma vuong goc voi ca va

BC L(548)
Suy ra

Chon D.

[ ki) de=4k [ flohdy k

Ta str dung tinh chat nguyén ham: v6i  1a hang so.
[ THix)de= ”[ flx)dy

Do do

Chon A.

Cau 3

[5:6) [10:11)

Mau s6 liéu ¢6 cac 16p tir dén
R=11-5=06
Khoang bién thién ctia mau sd liéu ghép nhom 1a
Chon A.
Cau 4
Ta lay gia tri dai dién cta cac nhom:
Nhom | Clatidai | pa. 4
dién
[0:2) | 1 20
(2:4) | 3 35
[46) | 5 30
[6:8) | 7 10
[8;10) | 9 5
[-204+ 33545304 7-104 9.5

T =

100
Gi4 tri trung binh la
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204105+ 150+ 70 +45 =390

Tt so:

390
T=—u-=3Y
100

Uy, =u,q

Vi cap so nhan, ta co

iy =M, . =n

Theo dé:

n=mgq

Do d6

Chon C.

Cau 6

Phuong trinh luong giac co ban

sinx=0 x=hr. ke

c6 nghiém

S=(kx|kell}

Vay

Chon A.

Cau 7

A(1:3:-5) =(2.-13)

Puong thang di qua va cd vecto chi phuong c¢6 phuong trinh chinh tic

y—=1 =3 z—(-3)
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Cau 8

[[E.r" —COSY )elv = [E.r".u'.r— [CL‘IS.'-.'.H'.'-.'

Ta co

J[E.r" —cosxldv=x" —sinx+ C
Suy ra
Chon D.
Cau 9

Theo dinh Iy Newton — Leibniz,

[ £ (x)dx= F(2)- F(1)

F(2)=9 F(l)=3

Do va nén

[ f(x)dr=9-3=0

Chon B.
Cau 10
Tir bang bién thién ta co cac gia tri dang chi ¥:

fi—=li=—4. fim=1 fih=0. §{(2)=5

max—4:Li:5=5

Gia tri 16n nhat 1a

max. . flx)=5

Vay

Chon B.

Cau 11

Trong hinh hop, cac canh tuong tng song song vdi nhau.

A'D'AD

Ta c6

uigeli.xyz
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A'D' AD
Do do cung phuong véi

Chon D.

Cau 12

Cho
Ap dung cong thirc dao ham cua thuong:

,al3x 1) =3(ax +4)

.1l - "

al3r+ 1 =3ax+4)=3axv+a—-3avr—12=a-12

Rut gon tu:
R L 12
T
Do do
Chon B.

Pap 4an Phan I

Ciu (1 |/2|3|4|5|/6|7 89|10 12

[

bapan | D/ A|A|A|C|A/B|/D|B|B |D |B

PHAN II. TRAC NGHIEM PUNG - SAI

Caul

v=£(1) O(0:0),  Al44), Bis:4)

Db thi la mot parabol di qua

10) fleh=at” + i
Vidiqua nén dat

A(44) lea+4b=4
Thay : )

da+b=1 (1)
Hay

B(8:4) 64a+8h=4
Thay : )
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5 +b—1—
R )
Hay
1 1
da =—— a4=——
(2)-( 2 8
Léy : , suy ra
—L+b=1
da+b=1 2
Tur : ,
3
b=—
2
suy ra
. 3ol
fit)=—t—=t"
28
Vay
fi=3-—
a) Dé cho

Biéu thtrc nay gap doi biéu thirc ding.
Vi vay a) Sai.
b)
iy = [ fla )y
t I

Luong nudc co trong bé sau  gio 1a tich phan toc d6 bom:

. i L
it = J-; _;.'-.'— %l. |[|'I.'l.'

Do do6

Vay
Pung nhu dé cho.

b) Dung.
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. l .
fle)y=——1"+—t
:\; 7

Tbc d6 bom 16n nhét chinh 1a gia tri 1on nhét cua

Day 1a parabol quay xudng. Hoanh d¢ dinh la

ERTV R
o)== "———
r=6 4 24 =27-9=1R%

Tai

18>17,8

Ta co
¢) Dbung.

d)

Vi va

V() (0:12)

nén tang trén , do d6 nghiém nay 1a duy nhat.
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Két luan Cau 1

Y a b c d

Két qua | Sai | Pung | Pung | Sai

Cho

Chia ca hai vé cho

[.'n'—]}[.'n'—3}= ﬂ
Suy ra

Do d6 hoidc

[27 4] =2 x=3 x=4

Trén doan , cac diém can xét la
Ta co

F(2)=5-24+15+2=4

f13)=27-534+27+2=12
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fld)=04—-90+ 30+ 2=10

6 x=4 x=2
Viy gia tri 16n nhat1a , dat tai , khong phai
¢) Sai.
d)
(=1, x, =3

Hai diém cuc tri ¢6 hoanh do

.Ir.[]]:]_h"‘}'j:("l

Ta c6 )

f(3)=2

ML), M.(3:2)
Do do6

MM, | 3-1 -

H¢ so gbc cua la

M (1;6) y—6==2{x-1)
Phuong trinh qua

y==-2x+8
Suy ra

v=—2x+1
Dé cho nén sai.
d) Sai.

Két luan Cau 2

Y | a | b |c¢|d

Két qua | Ding | Pung | Sai | Sai

A B
Goi  la bién cd “sinh vién dugc hoc bong A”, 14 bién co “sinh vién dugc hoc bong B”.

f‘[b’|.f’!]:ﬂ.]1 f‘[f£|.ﬁ]: 010 PiBy=0.102
Theo dé: , s
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P{B)=P(B| A\P{A)+ P(B| A)P(A)

Theo cong thirc xac suat toan phan:
Suy ra

0102=012p+0,10(1— p)

0.102=0,12p+0,10-0,10p

0.002=0,02p

p=0,1
Suy ra

PlAY=10,1 P4 =09
Do do

P(B)=1-P(B)=1-0.102= 10,598
a)

a) Duing.
b)

P(B|A)=1-P(B| A)=1-0,10=0,90

0,88
Khong phai

b) Sai.

P(A4)=0,9

Ta da co

0,89
Khong phai

¢) Sai.
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d)

P(A|B)=

Theo cong thirc xac suat c¢o dicu kién:

PlA~B)=PlAIP(B| 4)

Trong do
=0,909=025]
P(A|B)= 051 0902
' 0,595

Do do

0.902 = 0.9
Vi , nén khang dinh dtng.
d) Dung.
Két luan Cau 3

Y a | b | ¢ d

Két qua | Ding | Sai | Sai | Dung.

Cau 4

10
Mot don vi trén hé toa do ung véi  m.

130
Ban kinh phu song m tuong ung voi

130
10

K=

=13

don vi toa do.

1(=2:1:12)

! 13

uigeli.xyz

Pl B)

PlA B

i.".' ) ’1].'2 . l-_l_]-l . r:_]j-l — ]?

Mit cdu tdim , bankinh  c6 phuong trinh

(x4 2F + (=1 +(z=12f =169

Hay

a) Dung.

uigeli.xyz

Trang 15



uigeli.xyz
z=0

bé lam céc y sau, ta xac dinh vung phu soéng trén mat dat

-=0 (x4 2 +(y—1F +144 =169
Thay vao bat phuong trinh hinh cau:
(x+2) +(y=1)y =25
Suy ra
C(-2:1) 5 50
Nhu vay vung phu song trén mat d4t 1a hinh tron tim va ban kinh  don vi, tirc m.
b)
M(-1:1)

Diém xuit phat

M C CM=1 10
Khoang cach tur tditam la donvi, ttc m.

3,6 =1
Tbc do km/h  m/s.

40 s=1-40=40 4
Sau giay nguoi do di dugce m, ttc  don vi toa do.

Ngay cé khi di theo hudng thing ra xa tim nhét thi khoang cach toi tim chi c6 thé dat

1+4=5
don vi.

Day diing bang ban kinh ving phui song, nén chua thé & ngoai ving phii séng.

b) Sai.
¢)
N(-10:7)

Diém

N C(=2:1) CN=JI=1042F +(T-1F =J(-8) + 0’
Khoang cach tr  tdi tm vung phu song la
=044 30=10

don vi.

5

Bén kinh vung phu song 1la  don vi.

N 10-5=5
Do d6 khoang cach ngan nhat tir ~ téi ving phu séng 1a don vi.
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5-10=50

Ddi ra mét: m.
100

Khong phai m.

¢) Sai.

1
d) Tocdola mys.

80
Nguoi d6 ndm trong ving phi séng trong  gidy nén quing dudng nam bén trong hinh tron 14

80 8

m, tec  don vi toa do.

5

b6 1a mdt day cung cua hinh tron ban kinh
h C

Goi  lakhoang cach tir tim  t6i duong thang chuyén dong.

4 h+47 =5
Ta c6 nira ddy bang , nén theo dinh 1y Pythagore:

=9 h=3
Suy ra , Nén

A(-14,4)  B(h:-0)
Puong thing di qua va

w=h+14-10)

Mot vecto chi phuong la

Wrt(ht1d4)r+84—46=10

Phuong trinh dudng thang c6 thé viét:

TO=2)+ (h+ [4)+ 84— 4h

C(-2:1) 3 IO+ (h o+ 14)
Khoang cach tir t6i duong thang nay bang
| 75—3h 3
JI00 ¢ (B 147
Suy ra
(T8=3h)" =9[100+ (h+14)7]
Binh phuong:
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9 [2(1_,:']]: = ][][] 1 ["I] 1 ]'H

Chia hai vé cho

hY—52h e 0T =100+ A" + 256+ 190

Khai trién:

=52h+070=258h+ 290

Suy ra

80h =380

h=—
Do do
Pung vé6i khiang dinh.
d) Dung.

Két luan Cau 4

Y a b c d

Két qua | Pung | Sai | Sai | Ping

Pap an Phan II

Ciu|a|b|c|d
1 S|b|b|S
2 b|b|S|S
3 b|S|S|b
4 b|S|S|b

PHAN III. CAU TRA LOI NGAN
Caul

6x6 8
Co bang va quan co doi mot khac nhau.

8
Ta chi can xét truéc 8 6 dwee chon, vi v6i mdi tap hop 6 nhu thé,
vao do theo $8!$ cach va hé so $8!$ sé triét tiéu khi tinh xac suat.

8 36 8
Tong s6 cach chon  dtrong 614

Ta xét dieu ki¢n moi hang va moi ¢dt déu co it nhat mot quan co.

uigeli.xyz
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8 6
Co6 quanchiavao hang, moi hang c6 it nhat mot quan.

S6 quan trén cac hang chi c¢6 thé c6 mot trong hai dang:

(3 LLELLED (2:2:LLELT
hoac
Tuong tu cho cac cot.
Diéu kién thir ba yéu cau mdi quan c& phai:
2
e cung hang vo1 ding mot quan khac, nghia 1a hang d6 chira ding  quan; hoac

2
e cung cdt voi ding mot quan khac, nghia la cot d6 chira ding  quan.

(B LLELLTY 2 8
Néu s6 quan theo hang c6 dang thi khong c¢6 hang nao chira ding  quan. Khidé ca quéan
2 8 6
déu phai ndm trong cac cot chira dung  quén. Nhung véi  quan chia cho  ¢6t, nhiéu nhét chi c6 hai cot
2 4

chira  quan, tirc chi chira dwgc  quan. Khong thé théa man.

(2:2: LT
Vi vay ca hang va cot déu phai c6 dang
(6)
=15
2 \ 2 /
Chon hai hang ¢6  quén: cach.
(6)
=15
2 \ 2 s
Chon hai cot c6  quén: cach.
1 2

Bon hang con lai moi hang c6 ding  quéin. Cac quan nay phdi ndm trong hai cét c6  quan.

=6
2 4 2

Chon trong  hang cho cot thir nhat: cach.
Hai hang con lai ty dong thudc ¢t thir hai.

1 2
Tuong tu, bon cdt con lai moi cdt c6  quan va phai nhan quan tir hai hang c6  quan.
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15-15-0-0=8100

S tap hop vi tri thuan loi 1a

8100
P :ﬁ
(36 ‘
L8 )
Do do6
30
= 30200340
=y
Ta co
a100
o b =30l ]— .
9* = 6561 102600340 = 1,756229
Vi nén
1,76
Lam tron dén hang phan tram:
Cau 2
X Xy Y

Goi lasOoxeloai , 1lasoxeloai

Theo lugng hang loai A:
6x+20y =59
Theo luong hang loai B:
18x+22p=139
Theo lugng hang loai C:
T =37x+45y
Chi phi:

T
Ta can tim gia tri nho nhat cua

X
Xét cac gia tri nguyén nho ctia
x=0 y=12 139
Néu , diéu kién A yéu cau , nhung khi d6 hang C vuot qua tan, loai.
x=1 1242y 223
Néu , to
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suy ra

18+ 22y <139

Nhung

V=5

suy ra , Vo ly.

Néu , diéu kién B cho

12420159

Vi nguyén nén

y=3
Chon . Khi do:
12-2+2-3=30=23
Hang A:
|:~| 7 ’1[']_3_”’1___.-_\@
Hang B:

18-2422.3=102=139

Hang C:

(xv)=(2:3)

Vay thoa man.

T=37.21453

Chi phi:

=74+4135=209

tri¢u dong.

Kiém tra cac kha ning tiép theo:

(x; ) | Chi phi
(2;3) | 209
(4.2) | 238
(3:3) | 246
(2;4) | 254
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(x;¥) | Chi phi

(5:2) | 275

T =209
Vay chi phi nho nhat 1a

107 107 = 2090
bé hoi
Cau 3l
R(x)=18x—0,005

Doanh thu: triéu dong.

5% 0.05R(x)
Thué bing doanh thu:

X S5x

Chi phi san xudt  sanphim1a  triéu dong.

Lix)=Rix)—005R8(x)—5x

Loi nhuan:

Lix)=0,95R(x)- 5x
Suy ra

R(x) L{x)=0.95{18r—0,005 )—3x
Thay

Lix)= 17, 1x =10, ﬂﬂ—l?_‘:_'{: —5x

Khai trién:

Lix)=—0,00475c" 412 1x

Do d6
a<0
Pay 1a parabol c6 hé sb , nén loi nhuan 16n nhat & gan dinh.
_ b Il 1211
0T TS, 2(C0.00473)  0.0095 = 1273,684
Hoanh d6 dinh:
X X

Do 1asosan phamnén  phai la sO nguyén.

1273 1274
Ta so sanh hai s6 nguyén gan nht: va

Li1273) = 7705, 75725
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L(1274) = 7705789

L2740 = L1273
Do ,

1274

doanh nghiép nén san xuat san pham.
Cau 4
MBoi 6 phéi khac mau véi moi 6 chung canh hodc chung dinh.

2%x2
Nhu vy, trong mdi bang con , bbn 6 déu ddi mot chung canh hoac chung dinh.

2x2
Do d6 mdi bang bat budc phai chira dit ca 4 mau.

Dbay la chia khoa cua bai toan.
2x5
Xét trudce hai hang lién tiép gdbm 0.
2x2 41=24

Véi 6 vuong dau tién, bon mau co thé sap x&p theo cach.

2x2
Khi da biét mot cot g@)m hai mau, dé tao 6 vudng tiép theo, cOt méi bit budc sit dung hai mau con lai,
nhung co6 thé doi tht ty trén dudi.

2
Do d6 moi ¢t méi cd  cach.

2x2
Sau 6 vudng dau tién, con ba cot can thém.

2x5 2427 =192
S6 cach t6 mot bang la
5
Bay gid xét mot hang gdm 6.
2

V&i mot hang ¢ dinh, hang ngay dudi c6 nhidu nhat  cach to thich hop.

2 ABABA A+B
Nhiing hang ¢6 dung  cach la cac hang dang xen ké , Vo1

4.3=12
S6 hang kiéu nay 1a
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n

Goi 14 sd hang c6 dung mot hang dudi phi hop.

192 n+2-12=192
Téng s6 cip hai hang phu hop 1a , nén

n=168
Suy ra

12 ABABA 2 4
Vé6i  hang dang , mdi hang ké tiép déu cd6  lwa chon. Co thém  hang nén sd bang thudc loai
2.2 =192

nay la

168
Véi hang loai con lai, moi hang phia dudi dugc xac dinh duy nhét, nén co

168
bang.

S5=192 4108 =300

Vay
88 =8-300= 2580
Do do
Caus
X4y =25 Vv =25-x

Ta c6 dudng tron: , suy ra

eI 2 o

45 20 20 45
Buong elip: . Suy ra ,

4
o= 20-
g

Nén

2

y ..'.-" ";I
Ta cho hai biéu thtc  bang nhau:

I S R
S=x"-—="
9 9
Suy ra
)(2 = 9 X = +F;
Do d6 , suy ra
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y=3 v =23-9=10 yv=4
Khi : , nén ¢ phia trén truc hoanh
(H) x=-3 x=3
Viy mién kéo dai tir dén
Ox

Khi quay quanh truc , ta dung phuong phéap vanh khan.

Ri(x)=25-x
Bén kinh ngoai dugc xéac dinh boi duong tron:
)= 20— 25
4
Bén kinh trong duoc xéac dinh béi elip:
v =a[[(25-x")-] 20— 2 | |dx
! l 9
Suy ra
|"- 54
rz_hﬁ_q i
Rut gon:
Y
_a-|15_ -
I —_lJ‘I“ 5 |[|'..

Tinh tich phan:
( 5.27
=27 15— —|
| 27 =2x(15=-5)
I =2U;T
Suy ra

Gan dung:

62.8 cm’

Lam tron dén hang phan muoi:
Cau 6
Ta c6 tir dién c6 ba cap canh ddi b?mg nhau:
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AB=CD=205 Ac=BD=50 AD=BC=10J13

Pay 1a dang ti dién gin déu hay tir dién c6 cac cip canh d6i bang nhau.

A(x;yviz) Blxi—vi—z) Cl-x;v:=z) D{-xi—v:iz)

Ta c6 thé dat toa do: , , ,
Khi d6
AB=2yv+ 2 qc=2fi = AD=2Jx 417

AB =205 41"+ z7)=2000
Tw : ,

vz =500 (1)

AC=50 4" +27)=2500 vzt =025 (2)
Tu : , suy ra

AD=10J13 4+ 7 ) =1300
Tu :

>

suy ra

(2)+(3) =) 2¢ =025+ 325-300 =450

Léy
v© =225 x=15
Suy ra , nén
2y =500+ 325-0625=200 y=10
Tuong tu, , nén
I =300+ 625325 =500 z=20
Va , én
v 8xyvz
3

Thay , s
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3,
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3
8000
Vay
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	PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án
	Câu 1. Cho hình chóp có đáy là hình vuông và vuông góc với . Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?
	Câu 2. Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 3. Sau khi khảo sát về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.
	Câu 4. Sau khi khảo sát tổng số giờ xem truyền hình (đơn vị: giờ) của 100 gia đình trong hai ngày nghỉ cuối tuần, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.
	Câu 5. Cho cấp số nhân có công bội với và , trong đó . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 6. Phương trình có tập nghiệm là
	Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình của đường thẳng đi qua điểm và có một vectơ chỉ phương là
	Câu 8. Nguyên hàm của hàm số là
	Câu 9. Cho hàm số liên tục trên có một nguyên hàm là thỏa mãn . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 10. Cho hàm số bậc ba có bảng biến thiên trên đoạn như sau.
	Câu 11. Cho hình hộp (xem hình minh họa bên dưới). Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ ?
	
	Câu 12. Cho hàm số (với ). Đạo hàm của hàm số đã cho là

	PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
	Câu 1. Người ta dùng một thiết bị bơm nước vào một bể không có nước. Tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động, tại thời điểm giờ với , thiết bị đó có tốc độ bơm nước vào bể là (/giờ). Biết rằng đồ thị của hàm số là một phần đường parabol đi qua gốc tọa độ và hai điểm , (xem hình minh họa bên dưới).
	Câu 2. Cho hàm số .
	Câu 3. Một trường đại học trao hai loại học bổng A và B cho sinh viên trong trường, một sinh viên có thể được nhận cả hai loại học bổng A và B. Trong số các sinh viên được trao học bổng loại A có số bạn được trao học bổng loại B và trong số các sinh viên không được trao học bổng loại A có số bạn được trao học bổng loại B. Có. số sinh viên toàn trường được trao học bổng loại B. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong trường.
	Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí , trong đó một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với mét trên thực tế. Trạm thu phát sóng đó có bán kính phủ sóng là mét. Vùng phủ sóng của trạm thu phát được quy ước là tập hợp tất cả các điểm trên mặt đất và trong không gian sao cho khoảng cách không vượt quá mét. Mặt đất được coi là một phần của mặt phẳng và mỗi người trên mặt đất được coi như một chất điểm.

	PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
	Câu 1. Cho bảng gồm ô vuông đơn vị và cho quân cờ đôi một khác nhau. Người ta xếp ngẫu nhiên quân cờ đó vào ô trong bảng sao cho mỗi ô xếp nhiều nhất một quân cờ. Hai cách xếp được gọi là như nhau nếu vị trí của quân cờ tương ứng trên bảng là giống nhau sau khi xếp xong (không tính đến thứ tự xếp các quân cờ vào bảng). Chọn ngẫu nhiên một cách xếp như trên. Gọi là xác suất của biến cố:
	Câu 2. Công ty vận tải nhận một đơn hàng vận chuyển ít nhất tấn hàng loại A, ít nhất tấn hàng loại B và không quá tấn hàng loại C. Công ty vận tải sử dụng hai loại xe và để chở số hàng đó. Mỗi xe loại đều chở tấn hàng loại A, tấn hàng loại B và tấn hàng loại C. Mỗi xe loại . đều chở tấn hàng loại A, tấn hàng loại B và tấn hàng loại C. Chi phí cho . xe loại là triệu đồng và cho xe loại là triệu đồng. Gọi (triệu đồng) là chi phí nhỏ nhất để công ty hoàn thành đơn hàng. Giá trị của bằng bao nhiêu?
	Câu 3. Một doanh nghiệp dự kiến sản xuất không quá sản phẩm cùng loại. Giả sử rằng doanh thu của doanh nghiệp khi sản xuất sản phẩm là (triệu đồng) và doanh nghiệp phải nộp một khoản thuế là của doanh thu . Chi phí để sản xuất mỗi sản phẩm là năm triệu đồng. Lợi nhuận của doanh nghiệp (khi sản xuất sản phẩm) được tính theo công thức: Lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi thuế và chi phí. Doanh nghiệp phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm để thu được lợi nhuận lớn nhất?
	Câu 4. Cho bảng gồm ô vuông đơn vị và cho bốn màu. Người ta tô mỗi ô trong bảng bởi một trong bốn màu đã cho sao cho hai ô bất kì có chung đỉnh hoặc chung cạnh thì khác màu. Hai cách tô màu bảng được gọi là giống nhau nếu mỗi ô của bảng có cùng màu ở cả hai cách tô (không tính đến thứ tự tô màu các ô). Gọi là số cách tô màu bảng phân biệt thỏa mãn điều kiện trên. Giá trị của bằng bao nhiêu?
	Câu 5. Người ta cần tính thể tích của một vật thể được chế tác như sau. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ (một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế), gọi là hình phẳng được tô đậm, giới hạn bởi đường elip và đường tròn tâm có bán kính (xem hình minh họa bên dưới). Vật thể có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng quanh trục hoành. Thể tích của vật thể nói trên bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần mười)?
	Câu 6. Cho tứ diện có , , . Thể tích của khối tứ diện đã cho bằng bao nhiêu?
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